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LÒI TỰA
Cho lần tái bản th ứ  n h ấ t

G iáo t r ìn h  Đ ịa  l í  k in h  tế  -  xã hội V iệ t Nam  được  x u ấ t  bân năm  

20 0 1  uới tư  cách là m ộ t  t ro n g  nhiều g iáo t r ìn h  cố t lỏ i của t rư ờ n g  Đai  

học S ư  p hạ m  H à Nội. Việc ra đờ i của g iáo t r ìn h ,  t ro n g  ch ừ n g  mực  

n h â t đ ịn h ,  dã đá p  ứng  dược  yéu cầu của dỏ n g  dáo s inh viên, học viên 

cao h ọ c , ngh iê n  cứu s inh  thuộc chuyên ngành Đ ịa  l í  và của n h ữ n g  

người quan tâm  tớ i Đ ịa  l í  k in h  tế  -  xã hội nước nhà.

Đê t iêp  tục p h ụ c  uụ nhu cẩu của xâ hội, g iáo t r ìn h  này dược  tái 

bản có sự bổ su n g  uà cập nhậ t cả về sô liệu cũng  n h ư  về nô i dun g  

khoa học.

T rư ớ c  hê t ìà uề m ặt sô liệu. Dựa uào n h ữ n g  sô l iệu cập nhậ t  

nhấ t đã đượ c  T ổ n g  cục T hố ng  kê và các cơ  quan chức năng khác của 

Nhà nước công  b ố  cho đên thờ i đ iếm  này, các tác giả đã c h ỉn h  sửa hầu 

n h ư  toàn bộ sô l iệu t ro n g  g iáo t r ìn h  cho đến năm  2 0 0 2  hoặc năm

2003.

T iếp  theo là về m ặ t nội d u n g  khoa học. Việc cập n h ậ t  nộ i du n g  

khoa học cân c ứ  vào các ngh iên cứu và công bố  gần đây n h ấ t th ì phức  

tạp hơn nh iều . T u y  n h iê n , các tác giả đã cô gắn g  cập n h ậ t  và t r ìn h  

bày tóm  tắ t  n h ữ n g  kê t  quả ngh iên cứu m ớ i nhất, t h í  dụ n h ư  sự m ở  

rộng p h ạ m  ui các vùng  k in h  tê' t rọ n g  đ iêm  hay p h ư ơ n g  án 6 uùng được  

phân ch ia  trên  c ơ  SỞ 64 t ỉnh , thành  phô' của nước  ta đã đượ c  Nhà 
nước phê  d u y ệ t . . .

N hân  d ịp  này, tập thê tác giả x in  chân thành  cám ơn Nhà xu ấ t  

bản Đ ạ i học S ư  p h ạ m  Hà  Nội dã cho phép tái bản g iáo  t r ìn h  này. Về 

ph ía  m ìn h ,  các tác giá cũng  nỗ lực bô sung, cập n h ậ t  đ ể  k h i  tái bản 

giáo t r ìn h  vẫn đảm  báo dược  t ín h  hiện đại đ ố i với m ộ t  g iáo t r ìn h  cố t  

lõ i của t rư ờ n g  Đ ạ i học Sư p hạ m  Hà  Nội ưà đáp ứng  d ượ c  sự quan tâm  

của d ô n g  dao dộc  giả.

Tháng 3 -  2004
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LÒI NÓI ĐẨU

Địa lí  k in h  t ế - x ã  hội Việt N a m  là một  trong n h ữ n g  giáo trinh  
cơ bản n h ả t  được g iả n g  dạy tại khoa Địa lí  của các trường Đại học S ư  
p h ạ m  trên p h ạ m  vi cả nước. Ngoài  ra, nó còn được g iả n g  dạy  ở các 
trường cao đ ắ n g  và một sô trường đại  học khác. Trong chương tr inh  
phô thông hiện hành ,  môn Địa lí  ở lớp 9 và lớp 12 chuyển tải nội 
d u n g  của địa  l í  k in h  tê' -  xã hội Việt N am .  Tuy  cùng nằ m  trong  
chương tr inh  đào tạo của nhiều trường đại  học, cao đắng, n h ư n g  ở 
khoa Địa l í  thuộc các trường Đại học S ư  p h ạ m ,  giáo tr inh  này có thời 
lượng nh iều  nhât ,  m a n g  t ính  khoa học và t ính  sư  p h ạ m  nhất .

Cho đến nay, có một sô giáo trình Địa lí  kinh tê -  xã hội Việt N a m  
đả được xuât bản. Tùy theo từng trường, nội dung giáo trinh được thay  
đôi cho phù  hợp với mục tiêu và đôi tượng đào tạo. Trong hơn một thập 
ki vừa qua, có thê kê đến một vài giáo trình ở một  sô trường đại học như  
giáo trình của các tác giả Nguyễn Trọng Điều, Vũ X uân  Thảo (1983,
1984) ở trường Đại học S ư  p h ạ m  Hà Nội; Văn Thái (in lần thứ  nhất,
1985) ở trường Đại học Kinh t ế  thành phô Hồ Chí Minh ; Đặng N h ư  Toàn 
(chủ biên, 1995) ở trường Đại học Kinh tê quốc dân Hà Nội; Lè Thông  
(chủ biên, in lần th ứ  nhât  1996) ở Viện Đại học Mở Hà Nội v.v...

Đê góp p h ầ n  thực hiện N g h ị  quyết  T rung  ương 2 về việc xây  
dựng trường sư  p h ạ m  trọng điểm, trường Đại học S ư  p h ạ m  Hà Nội  
đã có chủ trương đầu  tư  biên soạn các bộ giáo t r ình  cốt lõi. Cùng  với 
một s ố  giáo tr ình khác, giáo tr inh  này ra đời n h ằ m  triên kha i  chủ  
trương nói trên của n h à  trường.

Được mời biền soạn, chúng  tôi củng có nhiều trăn trở. N h ư  trên 
đã tr inh bày, h iện nay  đã có một sô giáo tr inh  Địa lí  k in h  t ế - x ã  hội 
Việt N a m .  Vấn đề  được quan tâm  hàng  đầu  là ở chỗ chất  lượng của 
giáo tr inh  và làm  sao đ ể  nó xứng  đ á n g  trở thành  m ột  giáo tr ình cốt

Việc biên soạn giáo tr ình  lần này, tảt nhiên, có sự  k ế  thừa của 
các giáo tr inh  đã được x u â t  bản trước đó. Tuy  nhiên,  g iữa chúng  
củng  có n h ữ n g  kh á c  biệt rõ rệt về chất.
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Trước hết là đôi tượng sử dụng. Là giáo trình cốt lõi cua trường 
Đại học S ư  p h ạ m  Hà Nội, đôi tượng sử dụng rộng rãi đầu tiên la sinh  
viên ngành Địa lí. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khao chu 
nhiều đôi tượng khác n h ư  học viên hệ thạc sĩ, nghiên cứu sinh khoa Địa 
lí và những người thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau quan tâm  
tới địa lí kinh tê -  xã hội nước nhà. Đôi tượng sử  dụng  sẽ chi phôi nội 
dung cuốn sách. Bên cạnh hệ thống kiến thức cơ bản, chủ yếu dành cho 
sinh viên khoa Địa lí, trong giáo trình còn có p h ầ n  năng cao, mớ rộng 
nhằm đáp ứng một phần nhu cầu của đông đảo bạn đọc.

Thứ hai  là nội d u n g  của giáo trình. Mặc dù  g ặ p  kh ô n g  ít khó  
khăn trong quá tr ình  biên soạn, nh ư n g  chúng  tôi cò g ắ n g  đến mức  
cao nhấ t  đê gián tr ình  đ ả m  bảo được t ính  khoa học, hiện đại,  Việt  
N a m  và t iệm cận với n h ữ n g  kết quả nghiên  cứu g ầ n  đây  n h â t  vê m ặ t  
k inh  t ế  -  xã hội của các cơ quan  T rung  ương và địa  p h ư ơ n g  dưới góc 
độ đìa lí.

Về p h ư ơ n g  diện ngành,  bao t rù m  lên giáo trinh là các l ĩnh  vực 
k inh  tê (nông -  lâm  -  n g ư  nghiệp, công nghiệp -  xây  dựng,  dịch vụ), 
sau đó mới đến các ngành  cụ thể. T ừ  kh i  đấ t  nước bước vào công cuộc 
đỏi mới, bèn cạnh các ngành  truyền th ông , đã và đ a n g  nổi lèn một  
vài ngành có tốc độ tăng  trưởng n hanh  và k h ắ n g  đ ịn h  vai tro của 
m inh  trong nền k inh  tê quốc dân, mà ngành  du  lịch là một  th í  dụ  
điển hình.  Các giáo tr inh  Địa lí k inh  t ế  -  xã hội Việt N a m  x u á t  bún 
trước đây  hoặc là không, hoặc là hầu  n h ư  chưa đề  cập tới ngành du  
lịch. Điều đó hoàn toàn d ễ  hiêu, bởi vỉ trước đổi mới, du lịch m a n g  
t ính  chât bao cấp và chưa được coi là một  ngành  k inh  tế. Trong giáo  
tr inh này, ngành  du lịch có vị trí  tương xứ ng  với khỏi lượng n h ấ t  
đ ịnh  n h ă m  cung  cấp n h ữ n g  kiến thức cơ bần, một  m ặ t  và m ặ t  khác,  
lấp chỗ còn trông cứa các giáo tr ình trước đó.

Về p h ư ơ n g  diện lảnh thô, chúng  tôi tập t ru n g  p h â n  tích 8 
vùng, m à các cơ quan  chức năng  của N h à  nước hiện đ a n g  sứ  dung.  
Đày là một  vân đề  p h ứ c  tạp, chắc chắn còn n h ữ n g  đ iếm  chưa thà t  
thông n h ả t  cần được trao đôi, tranh luận  về m ặ t  học thuật .  Tuy  
nhiên, trong g iáo  dục  cần có sự  ôn đ ịnh  tương đôi. Vì thê, đôi VỚI >'inh 
viên địa lí  trong g ia i  đoạn hiện nay  (và tương lai gần),  việc trang  bị 
kiến thức về 8 v ù n g  là hơp lí. Đê rộng đường tham  khảo  và gán với 
thực tiễn s inh  động  đ a n g  diễn  ra trên đá t  nước ta, trong giáo trinh đã  
bước đầu  tỏng kết  các quan  n iệm về vừng và công tác p h â n  vu n g  ớ
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Việt N a m  củng n h ư  sơ bộ giới thiệu 3 vùng k in h  t ế  trọng đ iêm mà  
N h à  nước đầu  tư, nghiên cứu từ  đầu  những  nă m  90 trở lại đây.

Ngoài  các nội d u n g  về ngành và lãnh thô, giáo tr ình này chú  
trọng hơn các kh ía  cạnh xã hội của Địa l í  học. Một sô' vân đề  nôi cộm 
về m ặ t  xã hội trong cơ c h ế  thị trường hiện nay ở nước ta đã được đưa  
vào giáo trình. Đó là vấn đề lao động, việc làm, t inh  trạng thâ t  
nghiệp và chảt  lượng cuộc sông của nhăn  dãn  xét dưới góc độ một sô 
tiêu chí  chủ yếu  (về GDP binh quân đầu người; về giáo dục; y tê và 
chăm  sóc sức khoẻ; về nhà  ở , nước sạch và điện s inh  hoạt). Một sô 
kh ía  cạnh nói trên, n h ấ t  là về chất lượng cuộc sống, g ầ n  n h ư  không  
được nêu lên trong các giáo trình trước đây. Đê n h ấ n  m ạ n h  thêm  
khía  cạnh xã hội, tên gọi của giáo trình biên soạn lần này sẽ là Địa lí  
kinh  t ế - x ã  hội Việt N am .

Trong Địa lí  học, vân đề tô chức lãnh th ổ  có vai trò đặc biệt 
quan trọng và g ắ n  liền với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại  hoá 
nước ta hiện  nay. Vì vậy, có t h ể  nói sợi chỉ đỏ xuyên suốt giáo tr ình là 
việc tô chức lãnh  thô các ngành  và các vùng, n h ấ t  là đôi với các 
ngành k in h  t ế  then  chốt.

Cuối cùng  là việc cập nhậ t  hoá tư  liệu, kê cả các kết quả  
nghiên cứu g ầ n  đây  n h â t  có liên quan  tới l ĩnh  vực địa  lí. v ề  sô liệu, 
chúng tôi c ố  g ắ n g  sử  d ụ n g  nh ữ n g  sô' liệu mới n h ấ t  trong điều kiện có 
thê có được. Đôi với p h ầ n  dân cư và n h ữ n g  nội d u n g  có liên quan  
củng n h ư  p h ầ n  các n gành  k inh  tế, sô liệu đại  trà đ ả m  bảo sự  cập 
nhật. Trong p h ầ n  vùng, do một  sô nguyên n h â n  khách  quan,  hệ 
thống s ố  liệu chưa th ậ t  cập n h ậ t  bằng các p h ầ n  trên. Đê có thê thấy  
được bức t ranh  toàn cảnh về nền k inh  tê -  xã hội của nước nhà  hiện  
tại và trong thập  k i  đ ầ u  tiên của thiên niên k ỉ  mới, chúng  tôi có sử  
dụng  kết  quả của m ộ t  sô công tr ình nghiên cứu, d ự  án, quy hoạch  
(ngành và lãnh thổ) gần đây  đã được nghiệm thu.

Giáo t r ình  Địa lí  k inh  tê -  xã hội Việt N a m  được cấu trúc 
thành  3 chương. Chương đầu  đề cập tới thiên nh iên  và con người Việt  
N am ,  trong đó p h ầ n  đặc đ iểm  thiên nhiên được coi n h ư  là gạch nối 
giữa tự  nhiên và k inh  tế. Chương hai tr inh  bày tổ  chức lãnh  th ổ  các 
n gành  k in h  t ế  chủ yếu  n h ư  công nghiệp, nông  -  lâm  -  n gư  nghiệp và 
m ộ t sô' ng à n h  dịch vụ. Chương cuối cùng tập t rung  vào nội d u n g  tổ  
chức lãnh  thô của các vùng. Ngoài  8 vừng lãnh thổ, chương này còn
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mở rộng thêm khi  tóm lược một sô quan niệm về vùng  qua các giai  
đoạn lịch sử  và sự  ra đời của 3 vùng kinh t ế  trọng điếm ở Việt N am .

Trong quá trình biên soạn giáo trinh, nguồn tài l iệu tham  
khảo có ý nghĩa đặc biệt, bởi vi nên k inh  t ế  nước ta có sự  chuyên biến 
hàng ngày từ  kh i  thực hiện công cuộc đôi mới. Một trong những  
thuận lợi đáng  kê là nhiều chương trình, đề tài các cấp về điều tra cơ 
bản, hàng  loạt d ự  án, quy hoạch ngành và lãnh  thô đã được triển 
khai  trong những  nă m  vừa qua. Bên cạnh hàng  loạt ân  p h à m  của các 
nhà khoa học đã được xuât  bản cùng với cúc đề tài m à tập thê túc gia 
trực tiếp th a m  gia, chúng  tôi may m ãn  được tiếp cận với một  sô công 
trình nghiên cứu của nhiều cơ quan như: Viện Chiến  lược p h ú t  trien 
thuộc Bộ Kê hoạch, và Đầu tư; Viện Nghiên  cứu p h á t  trien du lịch 
thuộc Tổng cục Du lịch; Bộ Xây  dựng; Bộ Khoa học Công nghệ và Mói  
trường; Bộ N ông  nghiệp và Phát trien nông thôn; Uy ban Quốc gia 
dân sô và kê hoạch hoá gia đình; Bộ Lao động, thương binh vá xã 
hội; Tông cục Thống kê... X in  chân thành  cảm ơn các cơ quan  cũng  
như  các tập thê và các nhà khoa học về những  kết quả nghiên cứu mờ 
chúng tôi đã sử  d ụ n g  và đưa vào giáo trinh.

N h â n  dịp này, chúng tôi bày tồ lòng biết ơn đôi với B an  Giám  
Hiệu trường Đại  học S ư  p h ạ m  H à Nội và T rung  tă m  sách cứa nhà  
trường đã tạo điều  kiện hô trợ về tinh thần và vật chất  cho sự  ra đời 
của cuốn sách. X in  cám ơn TS. Lê T hanh  B in h  đã d à n h  thời g ian đê 
biên vẽ toàn bộ các bản đồ trong giáo trinh.

Giáo trình Địa l í  k inh  tê -  xã hội Việt N a m  chắc chan không  
tránh khỏi những  thiếu sót, nhât  là sự  vênh n h a u  g iữa các nguôn sô 
liệu, mặc dù đã được xử  li. Hi  vọng rằng nó sẽ là tài l iệu bố  ích trước 
hết cho s inh  viên, học viên cao học, nghiên sứu sinh địa lí, củng n h ư  
những người, quan  tâ m  tới vân đề này ở Việt Nam .

Chủ biên 

GS. TS Lê T h ô n g
T hủng  Giêng nă m  2000
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